
DANH SÁCH LỚP 10 2024 - 2025

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên trường cuối cấp Lớp

560 076281 Nguyễn Văn Trung 05/04/2009 THCS Đồng Mai D7

561 134172 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/11/2009 THCS Phụng Châu D7

562 138351 Vương Duy Khải 01/11/2009 THCS Đồng Quang D7

563 028386 Lê Thị Thùy Linh 12/07/2009 THCS Phụng Châu D7

564 134244 Nguyễn Thị Hằng 09/08/2009 THCS Tân Phú D7

565 135315 Nguyễn Anh Tùng 14/02/2009 THCS Tiên Phương D7

566 134188 Nguyễn Kim Đạt 10/12/2009 THCS Phụng Châu D7

567 138138 Đặng Ngọc Diệp 18/03/2009 THCS Tân Phú D7

568 134111 Vương Đắc Chiến 31/08/2009 THCS Cộng Hoà D7

569 135189 Vương Thị Bảo Thi 22/04/2009 THCS Cộng Hoà D7

570 134215 Nguyễn Tiến Giang 26/05/2009 THCS Cộng Hoà D7

571 134334 Vương Đắc Hưng 13/10/2009 THCS Cộng Hoà D7

572 135136 Vương Thị San San 10/01/2009 THCS Cộng Hoà D7

573 135265 Vương Đắc Hương Trà 24/04/2009 THCS Cộng Hoà D7

574 135261 Vương Đắc Thị Quỳnh Trang 02/08/2009 THCS Cộng Hoà D7

575 135282 Trần Ngọc Thiên Trúc 28/09/2009 THCS Vân Côn D7

576 135303 Nguyễn Hà Tú 12/06/2009 THCS Tân Hoà D7

577 134035 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2009 THCS Vân Côn D7

578 134133 Nguyễn Thị Phương Dung 21/09/2009 THCS Tân Phú D7

579 134280 Vương Đình Hoàng 05/10/2009 THCS Cộng Hoà D7

580 135146 Hoàng Văn Tài 02/02/2009 THCS Tân Hoà D7

581 134087 Nguyễn Hoài Băng 03/07/2009 THCS Phụng Châu D7

582 134451 Hoàng Duy Minh 08/02/2009 THCS Tân Hoà D7

583 135201 Vương Thị Thu 17/10/2009 THCS Cộng Hoà D7

584 074169 Trần Thị Minh Anh 11/06/2009 THCS Biên Giang D7

585 134267 Nguyễn Đỗ Hiệp 26/01/2009 THCS Cộng Hoà D7

586 134086 Quan Gia Bảo 16/04/2009 THCS Biên Giang D7

587 134130 Nguyễn Đình Doanh 08/04/2009 THCS Vân Côn D7

588 134119 Vương Thị Cúc 29/08/2009 THCS Cộng Hoà D7

589 088108 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 15/09/2009 THCS An Thượng D7

590 138497 Nguyễn Trà My 26/05/2009 THCS Đồng Quang D7

591 135156 Nguyễn Thị Phương Thanh 24/06/2009 THCS Đại Thành D7

592 138377 Nguyễn Hà Lan 07/09/2009 THCS Tân Phú D7

593 135179 Vũ Đặng Phương Thảo 01/03/2009 THCS Ngọc Hòa D7

594 134167 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 26/11/2009 THCS Phụng Châu D7

595 135252 Nguyễn Thị Trang 28/06/2009 THCS Tân Hoà D7

596 134232 Ngô Phong Hải 24/11/2009 THCS Vân Côn D7

597 085035 Nguyễn Thị Mai 14/12/2009 THCS Đông La D7

598 134387 Bùi Thảo Linh 02/07/2009 THCS Biên Giang D7

599 134064 Vương Quỳnh Anh 08/06/2009 THCS Cộng Hoà D7

600 135354 Nguyễn Thị Hải Yến 13/03/2009 THCS Tiên Phương D7

601 134308 Nguyễn Thanh Huyền 12/12/2009 THCS Tân Phú D7

602 135248 Nguyễn Huyền Trang 26/02/2009 THCS Cộng Hoà D7
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603 084493 Nguyễn Diệu Linh 12/12/2009 THCS An Khánh D7

604 085130 Nguyễn Bảo Ngọc 21/10/2009 THCS An Khánh D7

605 134036 Nguyễn Thị Ngọc Anh 31/01/2009 THCS Cộng Hoà D7

606 138659 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 26/10/2009 THCS Đồng Quang D7
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